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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc 

làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0.5 điểm): Số gồm 7 đơn vị và 3 trăm là: 

   A. 370    B. 307       C. 730         D.  703 

Câu 2 (0.5 điểm): Kết quả của biểu thức 243 x 3 + 105 có chữ số hàng trăm 

là: 

    A. 834    B. 8       C. 3         D.  4 

Câu 3 (0.5 điểm): Phép chia nào dưới đây có số dư là 6?  

    A. 107 : 7    B. 389 : 7       C. 389 : 8         D. 390 : 8 

Câu 4 (0.5 điểm): Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Độ dài của đoạn 

thẳng AB là: 

 

    A. 4cm     B. 4       C. 8cm         D. 8 

Câu 5 (0.5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7cm 3mm = ....... mm 

Câu 6 (1 điểm): Đúng ghi Đ, Sai ghi S  

 

A. Độ dài của bút chì lớn nhất.                          

B. Độ dài của bút chì gấp 5 lần độ dài của bút sáp. 

C. Độ dài của bút sáp lớn hơn độ dài của chiếc ghim là 3cm. 

D. Độ dài của chiếc ghim bằng 
 

 
 độ dài của bút chì. 



Câu 7 (0.5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

      Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt 

của hộp giấy (xem hình bên). Để dán hết 

các mặt của 10 hộp giấy như vậy cần .... 

tờ giấy màu.  

II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

183 + 254 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

100 - 64 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

216 x 4 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

472 : 5 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

Bài 2 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức: 

a)  (252 - 14) : 7 = …………………… b) 276 + 168 : 2 = …………………… 

                           = ……..……………..                             = …………………… 

Bài 3 (2 điểm): Đoàn khách đi 2 xe ô tô thăm viện bảo tàng. Xe thứ nhất chở 

16 người. Xe thứ hai chở số người gấp đôi xe thứ nhất. Hỏi đoàn khách đó có 

tất cả bao nhiêu người? 

Bài giải 
               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

Bài 4 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất 

a) 37 + 46 + 63 + 54 

= .................................. 

= .................................. 

b) 78 x 4 + 78 x 5 + 78 

= .................................. 

= .................................. 

 

Phụ huynh học sinh 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 



 


